
PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

KHỐI 10, 11

5/2/2018 10:15 AM

Thứ ba 8/5 Thứ năm 10/5

SÁNG CHIỀU SÁNG SÁNG CHIỀU SÁNG

VĂN+LÍ 11 ANH+HOÁ 10 ANH+HOÁ 11 VĂN+LÍ 10 TOÁN 11 TOÁN 10

1 Đỗ Thị Phương Ánh ANH X X X X 4

2 Trần Đăng Mẫn ANH X X X X 4

3 Đinh Hồng Phương ANH 2 X X12 4

4 Nguyễn Thanh Trực ANH X X X X 4

5 Nguyễn Thị Thanh Vân ANH X X X X 4

6 Đoàn Bạch Yến ANH X X X X 4

7 Lê Minh Quân ANH 1 X 12 X 3

8 Trần Thị Thu Hà ANH 2 12 12 X 3

9 Hoàng Kim Nam ANH 3 12 12 X 4

10 Phạm Thị Minh Nguyên ANH 2 X 12 3

11 Đinh Hồng Phúc ANH 3 12 12 X 4

12 Nguyễn Thị Quỳnh Trang ANH 2 12 12 X 3

13 Trần Thị Hải Yến ANH 3 X 12 4

14 Hoàng Hải Âu DIA X X X X 4

15 Nguyễn Thị Kim Oanh DIA X X X X 4

16 Chu Thị Hồng Loan DIA 2 12 12 X 12 12 3

17 Nguyễn Như Ngọc DIA 2 2

18 Hoàng Thị Thơm DIA 3 12 12 X 12 4

19 Phạm Thị Hồng Thơm GDCD X X X X 4

20 Lê Thị Lan GDCD 4 12 12 12 4

21 Mai Ngọc Quyên GDCD 2 12 12 X 12 3

22 Tô Thùy Quỳnh Đoan HOA X X X X 4

23 Nguyễn Hoàng Huy HOA X X 2

24 Diệp Thị Mai HOA X X X X 4

25 Thái Hải Hà HOA 3 12 X12 4

26 Nguyễn Thị Minh HOA 3 X 12 4

27 Nguyễn Thị Ngọc Trinh HOA 2 X 12 3

28 Lê Thị Hồng Yến HOA 2 X 12 3

29 Đoàn Quốc Bảo KTCN X X X X 4

30 Dương Quang Huy KTCN X X X X 4

31 Nguyễn Thị Thu Hương KTCN X X X X 4

32 Nguyễn Hồng Lệ KTCN X X X X 4

33 Nguyễn Thị Hoàng Cúc LI 2 12 X 3

34 Chiêu Kỷ Hà LI 1 12 X X 3

35 Lê Thị Phương Hà LI X X X X 4

36 Lê Công Lý LI 2 X X12 4

37 Lê Xuân Mai LI 3 12 X 4

38 Nguyễn Thị Nguyệt Minh LI X X X X 4

39 Trần Thị Minh Nghĩa LI 4 12 X 5

40 Nguyễn Hồng Thanh LI X X X X 4

41 Vũ Thị Anh Trâm LI X X X X 4

42 Lê Tôn Bút SINH 3 12 12 12 12 12 3

43 Ngô Thị Cúc SINH 3 12 X 12 12 12 4

44 Lê Phương Thảo SINH 4 12 12 12 12 12 4

45 Phương Ly Nga SINH 3 12 X 12 12 4

46 Võ Thị Kim Thu SINH 2 12 12 12 12 12 12 2

47 Lê Thị Mộng Tuyến SU X X X X 4

48 Nguyễn Thị Thanh Xuân SU X X X X 4

49 Nguyễn Thị Diễm Chi SU 2 12 12 X 3

50 Nguyễn Tài Bạch Hạc SU 2 X X 4

51 Hoàng Thị Thu Hiền SU 3 3

52 Nguyễn Công Bình TD 1 X X X 4

53 Luân Thị Minh Huệ TD 1 X X X 4

54 Nguyễn Thanh Phong TD 2 X X 4

55 Nguyễn Lý Minh Sang TD 3 X 4

56 Phan Văn Thanh TD 2 X X 4

57 Nguyễn Văn Tường TD 2 X X 4

58 Nguyễn Hồ Thiên Đăng TIN 6 X X X X X X

59 Nguyễn Thị Hồng Bích TIN 2 X X 4

60 Thái Ngọc Long TIN 2 X X 4

61 Lê Văn Phát TIN 3 X 4

62 Đặng Thị Vân TIN 4 4

TT HỌ TÊN GIÁO VIÊN TỔ CT12

Thứ hai 7/5 Thứ tư 9/5

TỔNG
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63 Lê Thị Lài TOAN X X X X 4

64 Vũ Thị Huệ TOAN 3 12 X 4

65 Nguyễn Thanh Lễ TOAN X X X X 4

66 Hồ Đăng Kim Lộc TOAN X X X X 4

67 Nguyễn Thị Thùy Mai TOAN X X X X 4

68 Đỗ Thị Phương TOAN X X X X 4

69 Nguyễn Hoàng Quân TOAN 3 12 12X 3

70 Phạm Minh Tâm TOAN X X X X 4

71 Nguyễn Quý Đoan TOAN 4 12 4

72 Nguyễn Ngọc Kiên TOAN 3 12 X 4

73 Đặng Thị Trúc Quyên TOAN 3 X 12 4

74 Nguyễn Trân Trần Thị TOAN 4 12 4

75 Nguyễn Quốc Tuấn TOAN 3 X 4

76 Phạm Thị Tuyết TOAN 4 12 4

77 Nguyễn Thị Ngọc Châu VAN 4 12 4

78 Lê Thị Kim Chi VAN 1 X X X 4

79 Ngô Thị Thu Huyền VAN X X X X 4

80 Đoàn Thế Hạo Linh VAN X X X X 4

81 Lại Thị Nguyệt VAN X X X X 4

82 Phạm Thị Xuân Nhàn VAN X X X X 4

83 Phạm Thị Thủy VAN X X X X 4

84 Nguyễn Thị Mỹ Tiên VAN X X X X 4

85 Phạm Phương Hồng Châu VAN 1 12 X 2

86 Trần Thị Châu VAN 2 12 X 3

87 Lê Thị Khánh Chi VAN 3 12 X 4

88 Đỗ Viết Khanh VAN 2 12 X 3

89 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt VAN 2 12 X 3

90 Nguyễn Thị Lệ Xuân VAN 2 12 X 3

32 34 34 32 32 32

Số buổi coi thi của một số giáo viên có thay đổi do có TKB mới.

Lê Xuân Nguyên

TỔNG SỐ GV THEO BUỔI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

P. HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP
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